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 Ỉ   L   CAI 

 
       s : 13/2023/DS-ST 

N    14-07-2023 

Về việc “Tra h chấp qu ề  sử dụ   đất,  

Yêu cầu bồi thườ   thiệt hại về t i s  ” 

C             I C       A  I    A  

        -       -           

 

 

      A    

   C C      A      I C       A  I    A  
 

  A                             -  Ỉ   L   CAI 
 

                                           

          -                  :    Trầ   ích Thủ . 

                        

1.    Trầ  Thu Hươ  . 

2.    N u ễ  Thị Á h Tu ết 

                : Ô   Pha  Hồ   Quâ  - Thư ký Tòa     hâ  dâ  hu ệ  

  o Thắ  , tỉ h L o Cai. 

Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  Bả    ắ  ,  ỉ   L   Ca    a  

  a        òa: Ô   N u ễ  H i  ằ   - Kiểm s t viê . 

N    14 th    07  ăm 2023 tại trụ s  To      hâ  dâ  hu ệ    o Thắ  , 

tỉ h L o Cai   t  ử sơ th m c    khai vụ    dâ  sự thụ  ý s  03/2023/TLST-DS 

     16 th    01  ăm 2023 về “Tra h chấp qu ề  sử dụ   đất,  êu cầu bồi 

thườ   thiệt hại về t i s  ” theo Qu ết đị h đưa vụ    ra   t  ử s : 

31/2023/QĐXXST-DS      16 th    05  ăm 2023 v  qu ết đị h hoã  phiê  tòa 

s  39/2023/QĐST-DS      14/06/2023  i a c c đươ   sự: 

Nguy   đơ    

-    N u ễ  Thị Ch, si h  ăm: 1961.  

Địa chỉ: Th    ,  ã Gi, hu ệ   , tỉ h L. 

- Ô   N u ễ  Vă  N , si h  ăm: 1943.  

Địa chỉ: Tổ 11, phườ   C, th  h ph  L, tỉ h L. 

- Ô   N u ễ  Đì h Ch, si h  ăm: 1950.  

Địa chỉ: Tổ 02, phườ   C, th  h ph  L, tỉ h L. 

-    N u ễ  Thị Ch, si h  ăm: 1954.  

Địa chỉ: Tổ 11, phườ   C, th  h ph  L, tỉ h L. 

- Ô   N u ễ  Đì h Ch, si h  ăm: 1959.  

Địa chỉ: Th   N,  ã  , hu ệ   , tỉ h L. 

- Ô   N u ễ  Vă  Ch, si h  ăm: 1965.  

Địa chỉ: Tổ 34, phườ   K, th  h ph  L, tỉ h L. 

- Ô   N u ễ  Vă  Ch, si h  ăm: 1967.  

Địa chỉ: Th    , xã Gi, hu ệ   , tỉ h L. 
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N ười đại diệ  theo ủ  qu ề  của     N u ễ  Vă  N ,     N u ễ  Đì h 

Ch, b  N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  Đì h Ch,     N u ễ  Vă  Ch,     N u ễ  

Vă  Ch    b  N u ễ  Thị Ch. (Theo Giấ  ủ  qu ề  đã được chứ   thực của 

Vă  phò   c    chứ   N u ễ  Đức Mầu      03/11/2022).  ó  ặ . 

- Ông Đ o Vă  T, si h  ăm 1960.  

Địa chỉ: Th    ,  ã Gi, hu ệ   , tỉ h L- L  đồ     u ê  đơ  với b  

N u ễ  Thị Ch  êu cầu bồi thườ   thiệt hại về t i s   -  ó  ặ . 

Ngườ  bảo vệ quyề  và lợ  í    ợ         o  guy   đơ   Ô   Vă  Mi h 

N- Luật sư;   

Địa chỉ: S  16/3 đại  ộ Tr, tổ 15, phườ    , th  h ph  L, tỉ h L - Vắ g 

 ặ  và  ó đơ  đề  g ị xé  xử vắ g  ặ . 

Bị đơ   Anh Mã Vă  H, si h  ăm: 1985. 

Địa chỉ: Th   M,  ã M, thị  ã S, tỉ h L- Vắ g  ặ . 
                                            I       Ụ   : 

Theo đơ  kh i kiệ   ộp tại Tòa    v  c c b   tự khai tro   qu  trì h  i i 

qu ết vụ    cũ    hư tại phiê  tòa, ngu ê  đơ     b  N u ễ  Thị Ch v      

Đ o Vă  T đều trì h b y:  

Qu  trì h chu   s    vợ chồ       N u ễ  Vă  Chư (chết  ăm 1998) v  

b  N u ễ  Thị Nh c (chết  ăm 1979) si h được 07   ười co   ồm     N u ễ  

Vă  N ,     N u ễ  Đì h Ch, b  N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  Đì h Ch, b  

N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  Vă  Ch v      N u ễ  Vă  Ch. Năm 1993  ia 

đình     N u ễ  Vă  Chư được Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o 

Cai cấp đất   m vườ  rừ   theo Qu ết đị h s  10049, diệ  tích 3,50 ha tại th   

Đồ   Lục,  ã Gia Phú, hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai (Na     th    ế  Ph ,  ã 

Gia Phú, hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai). Năm 1998     Chư chết thì a h em 

tro    ia đì h     h      ười thuộc diệ  thừa kế t i s   của     N u ễ  Vă  

Chư th     hất  iao cho vợ chồ   b  Chiệ ,     Tiế  qu    ý, sử dụ   diệ  tích 

đất     để trồ   câ ...v  b  Chiệ ,     Tiế  sử dụ   ổ  định kh    tra h chấp 

với ai. Năm 2020 thì  ia đì h b  Tha h (mẹ a h Mã Vă  H)  ê  ph t dọ  v  

trồ   câ  Keo   một phầ  diệ  tích đất trê . Gia đì h b  Chiệ  đã   m đơ  đề 

  hị chí h qu ề  hòa  i i  hư   kh    th  h. Sau khi Tòa     em   t th m 

đị h tại chỗ   c đị h diệ  tích đất m  a h Huỳ h đa   tra h chấp với  ia đì h 

b  Chiệ     3.456 m
2
, trê  đất có một s  câ  Keo non từ 01 đế  02  ăm tuổi, b  

Chiệ  v       ười đại diệ  theo ủ  qu ề  của c c   u ê  đơ  đề   hị Tòa    

 i i qu ết buộc anh Mã Vă  H tr   ại diệ  tích đất đã  ấ  chiếm    3.456m
2 
tại 

th    ế  Ph ,  ã Gia Phú, hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai. Diệ  tích đất tra h 

chấp đã được  iao theo Qu ết đị h cấp đất   m vườ  rừ   s  10049      

31/10/1993 ma   tê      N u ễ  Vă  Chư. Đ i với  êu cầu bồi thườ   thiệt 

hại về t i s   trê  đất s  tiề     21.020.000 đồ   m    u ê  đơ     b  Chiệ , 

    Tiế  đã  êu cầu tro   đơ  kh i kiệ ,   u ê  đơ  đã rút một phầ   êu cầu 

kh i kiệ . 

N ười b o vệ qu ề  v   ợi ích hợp ph p cho   u ê  đơ : Ông Vă  Mi h 

N vắ   mặt tại phiê  tòa, có b    uậ  cứ  ộp cho Tòa    v   i    u ê  qua  

điểm  hư   u ê  đơ  đã trì h b  , đề   hị Tòa    chấp  hậ   êu cầu kh i kiệ  

của   u ê  đơ . 
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 Qu  trì h  i i qu ết vụ    anh Mã Vă  H trì h b y:  

Đ i với diệ  tích đất 3.456 m
2 
tại th    ế  Ph ,  ã Gia Phú, hu ệ    o 

Thắ   đa   có tra h chấp với  ia đì h b  N u ễ  Thị Ch    do  ăm 1993 mẹ đẻ 

a h    b  N u ễ  Thị Tha h v  c c c  b c tro    ia đì h a h được Ủ  ba   hâ  

dâ  hu ệ    o Thắ   cấp đất   m vườ  rừ   theo dự    của  h   ước theo 

qu ết đị h s  10054 với diệ  tích    0,20 ha thuộc đội 3 hợp t c  ã Đồ   Lục, 

 ã Gia Phú, hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai (Na     th    ế  Ph ,  ã Gia Phú, 

hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai). Gia đì h anh sử dụ    iê  tục, đế  kho     ăm 

2020 mẹ a h sử dụ   v  khai th c câ  c i trê  diệ  tích đất  ói trê  thì vợ chồ   

    Tiế , b  Chiệ  cho rằ   diệ  tích đất  ia đì h a h đa   sử dụ   v  trồ   

câ  c i hoa m u    của     N u ễ  Vă  Chư (Đã chết)    b  đẻ b  N u ễ  Thị 

Ch đã được  h   ước cấp theo qu ết đị h cấp đất   m vườ  rừ   s  10049      

31/10/1993. Sau khi Tòa     em   t th m đị h tại chỗ   c đị h diệ  tích đất 

đa   tra h chấp theo đo đạc    3.456 m
2 
 ằm tro   diệ  tích đất đã được Uỷ ba  

 hâ  dâ  hu ệ    o Thắ    iao cho     N u ễ  Vă  Chư tại Qu ết đị h s  

10049      31/10/1993, mặc dù diệ  tích đất tra h chấp đã được giao cho     

N u ễ  Vă  Chư,  hư   diệ  tích đất đa   tra h chấp    của mẹ a h v   ia đì h 

anh khai ph  v  trồ   cấ , trê  đất có một s  câ  quế  o  từ 01- 02  ăm tuổi do 

 ia đì h anh trồ    ê  anh kh    đồ   ý tr   ại đất cho b  Chiệ  v   h    

  ười thừa kế t i s   của     N u ễ  Vă  Chư.  

 Tòa    đã tiế  h  h  em   t th m đị h tại chỗ, đị h  i  t i s   v  hòa 

 i i, tu   hiê  kh    hòa  i i được với  hau về việc  i i qu ết vụ   .  

 Đại diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   ph t biểu ý kiế : Trong 

qu  trì h  i i qu ết vụ    kể từ khi thụ  ý cho đế  phiê  tòa h m  a : Th m ph  , 

Hội đồ     t  ử đều thực hiệ  đú   c c qu  đị h của ph p  uật về thủ tục T  tụ   

dâ  sự, đ m b o thời hạ  chu   bị   t  ử theo qu  đị h. N u ê  đơ  chấp h  h 

t t c c đị h của ph p  uật của khi tham  ia t  tụ  ;  

Đề   hị Hội đồ     t  ử  p dụ   kho   1 Điều 166, kho   5 Điều 221, 

Điều 288, Điều 609, Điều 613, Điều 614  ộ  uật dâ  sự; Kho   1 Điều 147, 

kho   1 Điều 157, kho   1 Điều 158, kho   1 Điều 165, kho   1 Điều 166, 

kho   2 Điều 188, Điều 218, Điều 219, kho   2 Điều 244, Điểm b kho   2 Điều 

227, Kho   3 Điều 228  ộ  uật t  tụ   Dâ  sự; kho   16 Điều 3, Điều 166, 

Kho   1 Điều 203 Luật đất đai 2013; N hị qu ết 326/2016/U TVQH14      

30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   vụ Qu c hội: Xử chấp  hậ   êu cầu kh i kiệ  của 

  u ê  đơ , buộc anh Mã Vă  H ph i tr   ại cho   u ê  đơ     b  Chiệ  v  

 h      ười thừa kế theo ph p  uật của     N u ễ  Vă  Chư diệ  tích đất  ấ  

chiếm    3.456m
2 
đã được Uỷ ba   hâ  hu ệ    o Thắ   cấp đất   m vườ  rừ   

s  10049 ma   tê      N u ễ  Vă  Chư theo vị trí, tứ cậ  đã  em   t th m đị h; 

Giao cho   u ê  đơ     b  Chiệ  v   h      ười thừa kế theo ph p  uật của     

N u ễ  Vă  Chư tiếp tục sử dụ   to   bộ s  câ  m  bị đơ  đã trồ   v  tr  tiề  

c    trồ   câ  cho bị đơ . Đì h chỉ một phầ   êu cầu kh i kiệ  của   u ê  đơ  

   b  Chiệ  v      Tiế , do   u ê  đơ  rút một phầ   êu cầu kh i kiệ .  

Đề   hị tu ê     phí v  qu ề  kh    c o cho c c đươ   sự tro   vụ    

theo qu  đị h của ph p  uật. 
  Ậ   Ị   C A   A   : 
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          Sau khi   hiê  cứu c c t i  iệu, chứ   cứ có tro   hồ sơ vụ    v  th m tra 

tại phiê  to , Hội đồ     t  ử  hậ  đị h: 

[1] Về thủ tục t  tụ  : N u ê  đơ     b  N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  Vă  

Ng,     N u ễ  Đì h Ch, b  N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  Đì h Ch,     

N u ễ  Vă  Ch,     Ngu ễ  Vă  Ch kh i kiệ  về việc tra h chấp qu ề  sử dụ   

đất với bị đơ     anh Mã Vă  H đ m b o điều kiệ  theo qu  đị h. Diệ  tích đất 

tranh chấp tại  ã Gia Phú, hu ệ    o Thắ  . Vì vậ  đâ     tra h chấp thuộc th m 

qu ề   i i qu ết của Tòa     hâ  dâ  hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai theo qu  

đị h tại Điểm c Kho   1 Điều 39 của  ộ  uật t  tụ   dâ  sự. 

[2] Về  ội du   tra h chấp qu ề  sử dụ   đất: 

          Về   uồ    c đất tra h chấp:  

  Qu  trì h  i i qu ết vụ   , Tòa    đã tiế  h  h  em   t th m đị h tại chỗ 

  c đị h, thu thập t i  iệu chứ   cứ  iê  qua  đế  việc cấp Qu ết đị h cấp đất 

  m vườ  rừ   v    uồ    c sử dụ   đất. C c t i  iệu tro g vụ    có đủ că  cứ 

  c đị h: N    31/10/1993     N u ễ  Vă  Chư , thuộc đội 3, hợp t c  ã Đồ   

Lục,  ã Gia Phú, hu ệ    o Thắ   (Na     th    ế  Ph ,  ã Gia Phú, hu ệ  

  o Thắ  , tỉ h L o Cai) đã được Ủ  ba   hâ  dâ  huyệ    o Thắ  , tỉ h L o 

Cai cấp đất   m vườ  rừ   theo Qu ết đị h s  10049 theo qu  đị h (Na     thửa 

s  1141 tờ b   đồ DC 01 được qu  hoạch cho  a  qu    ý rừ   phò   hộ hu ệ  

  o Thắ  , tỉ h L o Cai). 

 Về diệ  tích đất tra h chấp:  

Sau khi đo đạc bằ   m   to   đạc điệ  tử v  đ i chiếu với b   đồ địa chí h, 

Qu ết đị h cấp đất   m vườ  rừ   đã cấp cho c c đươ   sự, c c đươ   sự cù   chỉ, 

  c đị h, th     hất vị trí diệ  tích đất tra h chấp    3.456m
2
 đã được Ủ  ba  

 hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   ra Qu ết đị h cấp đất   m vườ  rừ   s  10049      

31/10/1993 cho     N u ễ  Vă  Chư, có vị trí tứ cậ  đã  hi cụ thể tro   biê  b   

 em   t th m đị h tại chỗ      21/04/2023.  

Bị đơ  trì h b   diệ  tích đất đa   có tra h chấp tro   vụ    do mẹ anh v   ia 

đì h a h khai ph  v  sử dụ  . Tu   hiê  bị đơ  kh    cu   cấp được t i  iệu, chứ   

cứ   o chứ   mi h qu ề  sử dụ   đ i với diệ  tích đất trê . Qu  trì h  i i qu ết 

vụ    c c đươ   sự kh    thỏa thuậ  được với  hau về việc  i i qu ết tra h 

chấp  ê    u ê  đơ  v  bị đơ  đều đề   hị Tòa     i i qu ết theo qu  đị h của 

ph p  uật. 

Về hiệ  trạ   sử dụ   đất: 

Sau khi đo đạc v  kiểm tra tại thực địa thì vị trí m c  iới tại thực địa đú   
 

theo b   đồ địa chí h v  Qu ết đị h cấp đất   m vườ  rừ   đã cấp cho   u ê  đơ , 

kh    chồ    ấ  với diệ  tích đất của c c hộ  iề  kề. Qu  trì h  em   t th m đị h tại 

chỗ đã   c đị h trê  diệ  tích đất tra h chấp to   bộ    câ  Keo,    rừ    o  mới 

trồ   (có tuổi từ 01 đế  02  ăm tuổi) tổ   s  345 câ /3.456 m
2
 (mật độ 1.000 

câ /ha), đườ   kí h từ 2cm đế  dưới 5cm.  

Tại thời điểm  em   t th m đị h có s   ượ   31   c câ  Mỡ đã khai th c 

s t đất kh    cò  hiệ  trạ  , Hội đồ   đị h  i  kh    có cơ s    c đị h tr  

 ượ    ỗ  ê  kh    thực hiệ  đị h  i  được s   ượ   t i s   trê ,   o i ra cò  

một s  câ  mọc tự  hiệ  (kh    có tr   ượ  ), câ  bụi, 02 khóm tre kh      c 

đị h  i  trị. 
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N u ê  đơ   êu cầu bị đơ  tr   ại đất cho   u ê  đơ , cò  s  câ  Keo do bị 

đơ  trồ   thì   u ê  đơ   hất trí tiếp tục sử dụ   v  tr  tiề  c    trồ   câ  cho bị 

đơ  theo kết qu  của biê  b   đị h  i . 

X t thấ      N u ễ  Vă  Chư    b  đẻ của c c   u ê  đơ  (b  N u ễ  

Thị Ch,     N u ễ  Vă  N ,     N u ễ  Đì h Ch, b  N u ễ  Thị Ch,     

N u ễ  Đì h Ch,     N u ễ  Vă  Ch) đã ca h t c v  sử dụ   to   bộ diệ  tích 

 êu trê  từ khi được Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   cấp đất   m vườ  rừ  , 

đế   ăm 1998     N u ễ  Vă  Chư chết thì c c co  của     Chư     h    

  ười thừa kế theo ph p  uật giao cho b  N u ễ  Thị Ch      ười trực tiếp qu   

 ý v  sử dụ   cho đế  khi     ra tra h chấp với bị đơn. Việc     N u ễ  Vă  

Chư được cấp đất   m vườ  rừ      hợp ph p đú   với trì h tự thủ tục theo qu  

đị h của ph p  uật. Mặt kh c tro   qu  trì h sử dụ   đất     N u ễ  Vă  Chư 

chưa chu ể   hượ   cho ai, đồ   thời tại C    vă  s  1485/UBND - TNMT về 

việc cu   cấp hồ sơ v  ý kiế   iê  qua  đế  việc  i i qu ết vụ    dâ  sự về việc 

tranh chấp qu ề  sử dụ   đất      06/07/2023 tr   ời Tòa      c đị h: Từ thời 

điểm     N u ễ  Vă  Chư được Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   cấp đất 

  m vườ  rừ   đế   a  Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   kh    ba  h  h vă  

b     o  iê  qua  đế  việc thu hồi đất, hủ  bỏ qu ết đị h  iao đất,  iao đất cho 

đ i tượ   kh c đ i với diệ  tích đất 3,50ha đã cấp đất   m vườ  rừ   cho     

N u ễ  Vă  Chư. Sau đó đế   ăm 2020 thì b  Tha h    mẹ đẻ của a h Huỳ h 

v   ia đì h a h Huỳ h đã ca h t c v  sử dụ   một phầ  trê  diệ  tích  êu trê  

cho đế  khi     ra tra h chấp với   u ê  đơ . Sau đó   u ê  đơ  đã có đơ  đề 

  hị v  Uỷ ba   hâ  dâ   ã Gia Phú đã  ập biê  b    i i qu ết, đề   hị c c hộ 

 ia đì h  i    u ê  hiệ  trạ  , đế   a  s  câ  Keo    rừ    o  do bị đơ  mới 

trồ   (có tuổi từ 01 đế  02  ăm tuổi), chưa đế  kỳ thu hoạch. Do vậ  việc c c 

đồ   thừa kế theo ph p  uật của     N u ễ  Vă  Chư kh i kiệ   êu cầu a h 

Mã Vă  H ph i có tr ch  hiệm tr   ại cho c c đồ   thừa kế của     N u ễ  Vă  

Chư diệ  tích 3.456 m
2
 đất đã được Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   cấp đất 

  m vườ  rừ   theo Qu ết đị h s  10049      31/10/1993 tại thửa s  1141 tờ 

b   đồ s  DC 01 được qu  hoạch cho Ba  qu    ý rừ   phò   hộ hu ệ    o 

Thắ  , tỉ h L o Cai thuộc th    ế  Ph ,  ã Gia Phú, hu ệ    o Thắ  , tỉ h 

L o Cai    có că  cứ, phù hợp với ph p  uật về thừa kế được qu  đị h tại c c 

Điều 609, 613, 614  ộ  uật dâ  sự. Giao cho   u ê  đơ     b  Chiệ  v   h    

  ười thừa kế theo ph p  uật của     N u ễ  Vă  Chư tiếp tục sử dụ   to   bộ 

s  câ  Keo do bị đơ  đã trồ   trê  diệ  tích 3.465 m
2 
đất v  tr  tiề  c    trồ   

câ  cho bị đơ  theo kết qu  của biê  b   đị h  i . 

 Vì vậ  có đủ că  cứ chấp  hậ   êu cầu kh i kiệ  của   u ê  đơ     b  

N u ễ  Thị Ch v   h      ười thừa kế theo ph p  uật của     N u ễ  Vă  

Chư, buộc a h Mã Vă  H tr   ại diệ  tích đất    3.456 m
2 
tại th    ế  Ph ,  ã Gia 

Phú, hu ệ    o Thắ   đã được cấp Qu ết đị h cấp đất   m vườ  rừ   s  10049 

ma   tê  N u ễ  Vă  Chư cụ thể  hư sau: 

Phía Tâ   ắc: Thuộc thửa đất 1141 tờ b   đồ s  DC 1 được qu  hoạch  

cho  QL rừ   phò   hộ, có cạ h kích thước 23,5m. 
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Phía Đ    Nam: Thuộc thửa đất 1141 tờ b   đồ s  DC 1 được qu  hoạch  

cho  QL rừ   phò   hộ, v  tu ế  đườ   v o th   có cạ h kích thước 15,1m+ 

28m. 

Phía Nam: Thuộc thửa đất 1141 tờ b   đồ s  DC 1 được qu  hoạch  cho 

 QL rừ   phò   hộ có cạ h kích thước: 

25,3m+13,7m+17,4m+15m+14,6m+21,1m. 

Phía Tâ  Nam: Thuộc thửa đất 1141 tờ b   đồ s  DC 1 được qu  hoạch  

cho  QL rừ   phò   hộ, có cạ h kích thước 15,7m +15,1m +3m +5,7m +5,4m 

+24,9m +1 0,3m+12,7m+ 23,6m. 

Tại đơ  kh i kiệ    u ê  đơ     b  Chiệ  v      Tiế  đề   hị Tòa     i i 

qu ết buộc bị đơ  bồi thườ   thiệt hại về t i s   trê  đất s  tiề     21.020.000 

đồ   m    u ê  đơ  đã  êu cầu tro   đơ  kh i kiệ , qu  trì h  i i qu ết vụ    

  u ê  đơ  đã rút một phầ   êu cầu kh i kiệ . Vì vậ  cầ  đì h chỉ một phầ  

 êu cầu kh i kiệ  của   u ê  đơ  về  êu cầu bồi thườ   thiệt hại t i s   trê  

đất s  tiề  21.020.000 đồ   theo qu  đị h. 

[3] Về chi phí  em   t th m đị h tại chỗ: Qu  trì h  i i qu ết vụ   , 

  u ê  đơ  đã tạm ứ   chi phí  em   t th m đị h tại chỗ, đị h  i  t i s   v  đề 

  hị Tòa     i i qu ết theo qu  đị h ph p  uật. Do đó bị đơ  ph i chịu chi phí 

 em   t th m đị h, đị h  i  v  ho   tr  cho   u ê  đơ  s  tiề  đã tạm ứ  . 

X c  hậ    u ê  đơ  đã  ộp đủ chi phí  em   t th m đị h tại chỗ, đị h 

 i  t i s   v  đã chi phí hết theo qu  đị h. 

[4] Về    phí: N u ê  đơ  kh    ph i chịu tiề     phí dâ  sự sơ th m.  ị 

đơ  ph i chịu    phí dâ  sự sơ th m theo qu  đị h. 

V      l        
Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ kho   1 Điều 166, kho   5 Điều 221, Điều 288, Điều 609, Điều 

613, Điều 614  ộ  uật dâ  sự; Kho   1 Điều 147, kho   1 Điều 157, kho   1 

Điều 158, kho   1 Điều 165, kho   1 Điều 166, kho   2 Điều 188, Điều 218, 

Điều 219, kho   2 Điều 244, Điểm b kho   2 Điều 227, Kho   3 Điều 228  ộ 

 uật t  tụ   Dâ  sự; kho   16 Điều 3, Điều 166, Kho   1 Điều 203 Luật đất đai 

2013; N hị qu ết 326/2016/U TVQH14      30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   vụ 

Qu c hội. 

1. Chấp  hậ   êu cầu kh i kiệ  của c c   u ê  đơ     b  N u ễ  Thị Ch, 

    N u ễ  Vă  N ,     N u ễ  Đì h Ch, b  N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  

Đì h Ch,     N u ễ  Vă  Ch,     N u ễ  Vă  Ch     h      ười thừa kế 

theo ph p  uật của     N u ễ  Vă  Chư, buộc a h Mã Vă  H ph i tr   ại diệ  

tích đất  ấ  chiếm    3.456 m
2 
tại thửa đất s  1141 tờ b   đồ DC 01, địa chỉ thửa 

đất: Th    ế  Ph ,  ã Gia Phú, hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai, đã được Uỷ ban 

 hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   cấp đất   m vườ  rừ   theo Qu ết đị h s  10049 

     31/10/1993 ma   tê      N u ễ  Vă  Chư có vị trí tứ cậ  cụ thể  hư sau: 

- Phía Tâ   ắc: Thuộc thửa đất 1141 tờ b   đồ s  DC 1 được qu  hoạch  

cho  QL rừ   phò   hộ, có cạ h kích thước 23,5m. 

- Phía Đ    Nam: Thuộc thửa đất 1141 tờ b   đồ s  DC 1 được qu  

hoạch cho  QL rừ   phò   hộ, v  tu ế  đườ   v o th   có cạ h kích thước 

15,1m+ 28m. 
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- Phía Nam: Thuộc thửa đất 1141 tờ b   đồ s  DC 1 được qu  hoạch cho 

 QL rừ   phò   hộ có cạ h kích thước: 

 25,3m+13,7m+17,4m+15m+14,6m+21,1m. 

- Phía Tâ  Nam: Thuộc thửa đất 1141 tờ b   đồ s  DC 1 được qu  hoạch  

cho  QL rừ   phò   hộ, có cạ h kích thước 15,7m +15,1m +3m +5,7m +5,4m 

+24,9m +1 0,3m+12,7m+ 23,6m. 

(Kèm theo b         trích  ục sơ đồ thửa đất tra h chấp    một phầ  kh    

thể t ch rời). 

2. Giao cho c c   u ê  đơ  b  N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  Vă  N ,     

N u ễ  Đì h Ch, b  N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  Đì h Ch,     N u ễ  Vă  

Ch,     N u ễ  Vă  Ch tiếp tục sử dụ   to   bộ s  câ  Keo do bị đơ  đã trồ   

trê  diệ  tích 3.465 m
2 
đất tại thửa đất s  1141 tờ b   đồ DC 01.    N u ễ  Thị 

Ch,     N u ễ  Vă  N ,     N u ễ  Đì h Ch, b  N u ễ  Thị Ch,     N u ễ  

Đì h Ch,     N u ễ  Vă  Ch,     N u ễ  Vă  Ch ph i có   hĩa vụ  iê  đới tr  

tiề  c    trồ   câ  cho a h Mã Vă  H    3.105.000 đồ   (B     ệu       ă  l    

 ă   g    đồ g).  

N hĩa vụ theo phầ  cụ thể mỗi   ười có   hĩa vụ tr  cho anh Mã Vă  H 

s  tiề     443.571 đồ   (Bố    ă  bố   ươ  b   g     ă    ă  b y  ố  đồ g).  

  Kể từ      có đơ   êu cầu thi h  h    của   ười được thi h  h    (đ i 

với c c kho   tiề  ph i tr  cho   ười được thi h  h   ) cho đế  khi thi h  h    

xong, bê  ph i thi h  h    cò  ph i chịu kho   tiề   ãi của s  tiề  cò  ph i thi 

h  h    theo mức  ãi suất qu  đị h tại Điều 357, Điều 468 của  ộ  uật Dâ  sự. 

3. Đì h chỉ   t  ử một phầ   êu cầu kh i kiệ  của b  N u ễ  Thị Ch v  

    Đ o Vă  T đ i với s  tiề   êu cầu bồi thườ   thiệt hại về t i s      

21.020.000 đồ  . Đươ   sự có qu ề  kh i kiệ   ại  êu cầu Tòa    có th m 

qu ề   i i qu ết vụ    về việc  êu cầu bồi thườ   thiệt hại theo qu  đị h. 

4. Về    phí v   ệ phí: Anh Mã Vă  H ph i chịu 300.000 đồ   (B    ă  

 g    đồ g) tiề     phí dâ  sự sơ th m. 

   N u ễ  Thị Ch v       ười đại diệ  theo ủ  qu ề  của  h      ười 

thừa kế theo ph p  uật của     N u ễ  Vă  Chư ph i chịu 300.000 đồ   (Ba 

  ă   g    đồ g) tiề     phí tha h to   tiề  c    trồ   câ  cho bị đơ .    

Chiệ ,     Tiế  kh    ph i chịu tiề     phí đ i với  êu cầu bồi thườ   thiệt hại 

về t i s  . Khấu trừ s  tiề  300.000 đồ  , b  Chiệ  v      Tiế  được ho   tr  

 ại s  tiề  526.000 đồ   (Nă    ă       ươ  s u  g    đồ g) tiề     phí dâ  sự 

sơ th m theo biê   ai s  0003184      16/01/2023 của Chi cục thi h  h    dâ  

sự hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o Cai. 

Anh Mã Vă  H ph i chịu 10.000.000 đồ   (Mườ     ệu đồ g) tiề  chi phí 

 em   t th m đị h v  đị h  i  t i s  . Anh Mã Vă  H ph i có tr ch  hiệm ho   

tr  10.000.000 đồ   (Mườ     ệu đồ g) tiề   em   t th m đị h v  đị h  i  t i 

s   cho b  Chiệ  đã  ộp tạm ứ  . 

Á   ử c    khai sơ th m có mặt   u ê  đơ , vắ   mặt bị đơ . N u ê  

đơ  có qu ề  kh    c o tro   hạ  15      kể từ      tu ê    , bị đơ  có qu ề  

kh    c o tro   hạ  15      kể từ       hậ  được b      hoặc b      được 

 iêm  ết theo qu  đị h của  ộ  uật t  tụ   dâ  sự. 
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Trườ   hợp b      được thi h  h theo qu  đị h tại Điều 2 Luật thi h  h 

   dâ  sự thì   ười được thi h  h    dâ  sự,   ười ph i thi h  h    dâ  sự có 

qu ề  tho  thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , tự   u ệ  thi h  h    

hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h tại c c Điều 6, 7, 7a v  9 Luật Thi 

h  h    dâ  sự; thời hiệu thi h  h    được thực hiệ  theo qu  đị h tại Điều 30 

Luật thi h  h    dâ  sự. 

                                 
- Tòa     hâ  dâ  tỉ h L o Cai;                                

- VKSND hu ệ  B o Thắ   (2); 

- THADS hu ệ    o Thắ  ; 

- UBND  ã Gia Phú; 

- Đươ   sự (03); 

- Lưu hồ sơ, vă  phò  , TQĐ.                                                
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- TAND; VKSND tỉ h;                                    

- VKSND hu ệ   T; 

- THADS hu ệ   T; 

- U ND  ã Trì Qua  ; 

- Đươ   sự (02); 

- Lưu HS, TA, VP .                                                
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